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Phụ lục.
Chương 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở: Công ty Điện lực Đăk Nông

- Địa chỉ: Tổ 3, Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.


- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Nguyễn Ngọc Ánh, chức vụ: Giám đốc.


- Điện thoại: 0963123345.


- Giấy chứng nhận đầu tư/ đăng ký kinh doanh số: 0400101394-023, đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 03 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 04 tháng 02 năm 2020 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp.

2. Tên cơ sở:

2.1. Tên cơ sở 1: Công ty Điện lực Đăk Nông


- Địa điểm: Tổ 3, Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

2.2. Tên cơ sở 2: Điện lực Gia Nghĩa


- Địa điểm: Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa


2.3. Tên cơ sở 3: Điện lực Đăk Rlấp


- Địa điểm: QL14, Thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’lấp

2.4. Tên cơ sở 4: Điện lực Tuy Đức


- Địa điểm: Thôn 2, Xã Đăk BukSor, huyện Tuy Đức

2.5. Tên cơ sở 5: Điện lực Đăk Song


- Địa điểm: Thị trấn Đức An, huyện Đăk Song

2.6. Tên cơ sở 6: Điện lực Đăk Mil


- Địa điểm: Thôn Đức Tân, Xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil

2.7. Tên cơ sở 7: Điện lực Cư Jút


- Địa điểm: Số 157, Đường Trần Hưng Đạo, TT. Ea T’ling, huyện Cư Jút

2.8. Tên cơ sở 8: Điện lực Krông Nô


- Địa điểm: Khối 2, TT. Đăk Mâm, huyện Krông Nô


2.9. Tên cơ sở 9: Đội QLVH lưới điện cao thế Đăk Nông


- Địa điểm: Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa


3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có): 

- Ngày 09 tháng 04 năm 2019 UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Văn bản số 1518/UBND-NN v/v đồng ý với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Nông không quan trắc đường dây truyền tải điện và trạm biến áp, trụ sở làm việc, nhà khách, Đội QLVH lưới điện cao thế của Công ty điện lực Đăk Nông.


- Ngày 29 tháng 08 năm 2017 UBND thành phố Gia Nghĩa ban hành Văn bản số 1406/UBND-TNMT v/v các đường dây truyền tải điện và trạm biến áp không thuộc đối tượng quan trắc môi trường.


- Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Trụ sở Công ty Điện lực Đăk Nông ban hành kèm Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của dự án Trụ sở Công ty Điện lực Đăk Nông số 227/XN-UBND, ngày 14/12/2012 của UBND Thị xã Gia Nghĩa;


- Thông báo số 296/GXN-UBND, ngày 05 tháng 03 năm 2013 của UBND huyện Cư Jút v/v Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 44/TB-UBND, ngày 11 tháng 03 năm 2014 của UBND Thành phố Gia Nghĩa v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Cấp điện khu Trung tâm hành chính Sùng Đức – giai đoạn 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 
Nông;


- Thông báo số 45/TB-UBND, ngày 11 tháng 03 năm 2014 của UBND Thành phố Gia Nghĩa v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Cấp điện khu Trung tâm hành chính đô thị Gia Nghĩa – giai đoạn 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 
Nông;


- Thông báo số 47/TB-UBND, ngày 11 tháng 03 năm 2014 của UBND Thành phố Gia Nghĩa v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Cấp điện công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư B– giai đoạn 1 thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 219/TB-UBND, ngày 08 tháng 09 năm 2013 của UBND Thành phố Gia Nghĩa v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Cấp điện công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bộ đội biên phòng và khu A tái định cư nhân dân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 46/TB-UBND, ngày 11 tháng 03 năm 2014 của UBND Thành phố Gia Nghĩa v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Cấp điện khu Làng quân nhân Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông- giai đoạn 1, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 163/TB-UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND huyện Đăk Song v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 222/GXN-UBND, ngày 10 tháng 08 năm 2018 của UBND Thành phố Gia Nghĩa giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình chống quá tải lưới điện khu vực thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 150/GXN-UBND, ngày 13 tháng 07 năm 2016 của UBND Thành phố Gia Nghĩa v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Cấp điện nhà ở chiến sĩ công an khu hồ Đại La, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 2769/GXN-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Cư Jút v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Cấp điện khu định canh định cư tại xã Đăk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 28/GXN-BVMT-UBND, ngày 8 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Đăk Song v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Chống quả tải lưới điện huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 38/GXN-UBND, ngày 06 tháng 11 năm 2018 của UBND huyện Cư Jút v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Chống quá tải lưới điện huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 06/GXN-UBND, ngày 15 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Krông Nô v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Chống quá tải lưới điện huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 89/GXN-UBND, ngày 25 tháng 04 năm 2019 của UBND Thành phố Gia Nghĩa v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Nâng cao ĐTC cung cấp điện khu vực thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 1 tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 90/GXN-UBND, ngày 25 tháng 04 năm 2019 của UBND Thành phố Gia Nghĩa v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Nâng cao ĐTC cung cấp điện khu vực thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 3 tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 91/GXN-UBND, ngày 25 tháng 04 năm 2019 của UBND Thành phố Gia Nghĩa v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Nâng cao ĐTC cung cấp điện khu vực thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2 tỉnh Đăk Nông;


- Thông báo số 933/GXN-UBND, ngày 10 tháng 07 năm 2019 của UBND huyện Đăk Mil v/v chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Hoàn thiện lưới điện tiếp nhận HTX Kinh doanh dịch vụ điện Đăk Sắc huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông;


- Quyết định số 1771/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Đăk Nông v/v phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết các trạm biến áp và đường dây 110kV tỉnh Đăk Nông của Công ty lưới điện cao thế Miền Trung (nay là Công ty Điện lực Đăk Nông);


- Văn bản số 712/GXN-UBND, ngày 03 tháng 06 năm 2011 của UBND huyện Cư Jút v/v Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: “Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Hòa Phú – Cư Jút”;


- Văn bản số 1619/GXN-TNMT, ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Nông v/v Giấy xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án trạm biến áp 110kV Đăk Song và nhánh rẽ;


- Văn bản số 1784/GXN-UBND, ngày 20 tháng 08 năm 2014 của UBND huyện Cư Jút v/v Giấy xác nhận bảo vệ môi trường đơn giản công trình: Mở rộng ngăn xuất tuyến 110kV tại trạm biến áp 110kV Cư Jút của Công ty cổ phần điện Tam Long;


- Quyết định số 2054/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đăk Nông v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hạng mục đường dây và ngăn xuất tuyến 110kV – Nhà máy thủy điện Đăk Nông 2 tại Phường Nghĩa Tân của Công ty CP thủy điện Á Đông;


- Quyết định số 2524/QĐ-BTNMT, ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “ Trạm biến áp 110kV Krông Nô và nhánh rẽ”;


4. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 


+ Truyền tải và phân phối điện: Phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; xuất nhập khẩu điện năng.

+ Sản xuất điện: Sản xuất điện năng; Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các công trình thủy điện vừa và nhỏ.

+ Xây dựng công trình điện: Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV và các công trình lưới điện 220kV có tính chất phân phối.


+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp, các công trình thủy điện vừa và nhỏ; tư vấn khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình viễn thông – công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, giám sát, cấu hình, kết nối mở rộng phần cứng và phần mềm của hệ thống SCADA-DMS, các hệ thống tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm điện năng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.


+ Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; Kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển.


+ Lắp đặt hệ thống điện: Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị các công trình đường dây và trạm biến áp, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin.

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.


+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện; Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực khác; dịch vụ tư vấn về phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; Cung cấp thông tin về điện cho khách hàng.

5. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

5.1 Công suất: Công ty Điện lực Đăk Nông, 07 Điện lực và Đội QLVH lưới điện cao thế Đăk Nông quản lý lưới điện đến cấp điện áp 110kV thuộc 7 huyện và 01 thành phố thuộc tỉnh Đăk Nông.

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng 
	Ghi chú

	
	
	
	Ngành điện
	Khách hàng
	

	1
	Đ. dây 110kV
	km
	210.6
	30.1
	 

	2
	Cáp ngầm 110kV
	km
	-
	-
	 

	3
	Đ. dây trung thế
	km
	1,727.8
	306.1
	 

	4
	Đường dây 0,4kV
	km
	2,180.1
	107.9
	 

	5
	Cáp ngầm trung thế
	km
	2.8
	7.3
	 

	6
	Cáp ngầm hạ thế
	km
	0.1
	-
	 

	7
	TBA 110kV
	Trạm
	7.0
	-
	 

	 
	     + MBA
	máy
	10.0
	-
	 

	 
	     + Dung lượng
	kVA
	318,000.0
	-
	 

	8
	Trạm phân phối
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Trạm 22/6kV
	Trạm
	-
	-
	 

	 
	     + MBA
	máy
	-
	-
	 

	 
	     + Dung lượng
	kVA
	-
	-
	 

	 
	 - Trạm 22/0,4kV
	Trạm
	1,476.0
	1,004.0
	 

	 
	     + MBA
	máy
	1,582.0
	1,010.0
	 

	 
	     + Dung lượng
	kVA
	214,903.5
	460,409.0
	 

	9
	Tụ bù
	 
	 
	 
	 

	 
	-Tụ bù 22kV (cụm)
	 
	 
	 
	 

	 
	+ SL cụm (3x100kVAr)
	cụm
	26.0
	-
	 

	 
	      + Tổng D.lượng
	kVAr
	8,400.0
	-
	 

	 
	-Tụ bù 6kV (cụm)
	 
	-
	-
	 

	 
	  + SL cụm 3x100kVAr)
	cụm
	-
	-
	 

	 
	 + Tổng dung lượng
	kVAr
	 
	 
	 

	 
	-Tụ bù 0,4kV
	 
	 
	 
	 

	 
	      + Số lượng cụm
	cụm
	1,031.0
	607.0
	 

	 
	      + Tổng D.lượng
	kVAr
	44,235.0
	52,265.0
	 

	10
	Máy cắt trung thế
	máy
	0.0
	-
	 

	11
	Recloser
	máy
	113.0
	-
	 

	12
	RMU
	tủ
	-
	-
	 

	13
	Dao cắt có tải
	bộ
	156.0
	-
	 

	14
	Dao cách ly
	bộ
	356.0
	-
	 



Đường dây điện 110kV, 35kV, 22kV, 10kV, 220V và các bình hạ áp phân bố trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (71 xã, phường, thị trấn của 7 huyện và 01 thành phố) và các Điện lực, Đội QLVH lưới điện Cao thế được phân bố tại 07 huyện và một Thành phố, trong đó:

- Công ty Điện lực Đăk Nông: diện tích 14.776 m2.


- Điện lực Gia Nghĩa: diện tích 7.789 m2.


- Điện lực Đăk R’lấp: diện tích 1.015 m2.


- Điện lực Tuy Đức: diện tích 5.114 m2.


- Điện lực Đăk Song: diện tích 1.500 m2.


- Điện lực Đăk Mil: diện tích 3.961 m2.


- Điện lực Cư Jút: diện tích 1.108 m2.


- Điện lực Krông Nô: diện tích 2.310 m2.


- Đội QLVH lưới điện cao thế Đăk Nông: diện tích 7.789 m2.


Vị trí các chi nhánh của Công ty Điện lực Đăk Nông được mô tả như sau:

a. Công ty Điện lực Đăk Nông:

Công ty Điện lực Đăk Nông hiện có 547 cán bộ công nhân viên, tọa lạc tại Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Có vị trí giáp giới như sau:

- Phía Bắc giáp nhà dân;


- Phía Đông giáp nhà dân;


- Phía Tây giáp đường Lê Duẩn.


- Phía Nam giáp đường Trần Hưng Đạo.
Sơ đồ mặt bằng kho Công ty Điện lực Đăk Nông












b. Điện lực Gia Nghĩa:

Điện lực Gia Nghĩa tọa lạc tại tổ dân phố 01, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa. Vị trí của Điện lực giáp giới như sau:


- Phía Bắc giáp Nhà dân.

- Phía đông giáp Đội QLVH lưới điện Cao Thế.


- Phía Tây giáp Nhà Dân.


- Phía Nam giáp Đường Nơ Trang Long nối dài.

Sơ đồ mặt bằng Điện lực Gia Nghĩa






c. Điện lực Đăk R’lấp:


Điện lực Đăk R’lấp tọa lạc tại QL14, Thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’lấp. Vị trí của Chi nhánh giáp giới như sau:


- Phía Bắc giáp Đường QL14.


- Phía đông giáp đường tỉnh lộ.


- Phía Tây giáp Nhà Dân.


- Phía Nam giáp nhà dân.

Sơ đồ mặt bằng Điện lực Đăk R’lấp




d. Điện lực Tuy Đức:


Điện lực Tuy Đức tọa lạc tại Thôn 2, Xã Đăk Buk Sor, huyện Tuy Đức. Vị trí của Điện lực giáp giới như sau:


- Phía Bắc giáp Đường nhựa.

- Phía Đông giáp nhà dân.


- Phía Tây giáp Nhà Dân.


- Phía Nam giáp vườn, nhà dân.

Sơ đồ mặt bằng Điện lực Tuy Đức






e. Điện lực Đăk Song:


Điện lực Đăk Song tọa lạc tại Thị trấn Đức An, huyện Đăk Song. Vị trí của Chi nhánh giáp giới như sau:


- Phía Bắc giáp Đường nhựa.


- Phía Đông giáp UBND huyện.


- Phía Tây giáp Nhà Dân.


- Phía Nam giáp nhà dân.
Sơ đồ mặt bằng Điện lực Đăk Song







f. Điện lực Đăk Mil:


Điện lực Đăk Mil tọa lạc tại Thôn Đức Tân, Xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil. Vị trí của Chi nhánh giáp giới như sau:


- Phía Bắc giáp Trạm 110kV Đăk Mil.


- Phía Đông giáp vườn, nhà dân.


- Phía Tây giáp vườn, Nhà Dân.


- Phía Nam giáp Đường QL14.

Sơ đồ mặt bằng Điện lực Đăk Mil






g. Điện lực Cư Jút:


Điện lực Cư Jút tọa lạc tại Số 157, đường Trần Hưng Đạo, TT. Ea T’ling, huyện Cư Jút. Vị trí của Chi nhánh giáp giới như sau:


- Phía Bắc giáp Đường Trần Hưng Đạo.


- Phía Đông giáp nhà dân.


- Phía Tây giáp vườn, Nhà Dân.


- Phía Nam giáp vườn, nhà dân.

Sơ đồ mặt bằng Điện lực Cư Jút







h. Điện lực Krông Nô:


Điện lực Krông Nô tọa lạc tại Khối 2, Thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô. Vị trí của Điện lực giáp giới như sau:


- Phía Bắc giáp với nhà dân.


- Phía Đông giáp nhà dân.


- Phía Tây giáp vườn, Nhà Dân.


- Phía Nam giáp Bờ Hồ.

Sơ đồ mặt bằng Điện lực Krông Nô






g. Đội QLVH lưới điện cao thế Đăk Nông:


Đội QLVH lưới điện Cao thế Đăk Nông tọa lạc tại tổ dân phố 01, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa. Vị trí của Đội giáp giới như sau:


- Phía Bắc giáp Điện lực Gia Nghĩa

- Phía đông giáp nhà dân.


- Phía Tây giáp Nhà Dân.


- Phía Nam giáp Đường Nơ Trang Long nối dài.

Sơ đồ mặt bằng Đội QLVH lưới điện cao thế Đăk Nông





5.2 Công nghệ: 
Sơ đồ phân phối điện năng















Thuyết minh quy trình:

Nhiệm vụ của công trình là tải điện, phân phối điện năng đến người tiêu dùng. Đầu tiên là điện từ các trạm biến áp 110kV (trạm 110kV Đăk Nông ĐNO, Trạm 110kV Đăk R’lấp 1, Trạm 110kV Đăk R’lấp 2, Trạm 110kV Đăk Song, Trạm 110kV Đăk Mil, Trạm 110kV Cư Jút, Trạm 110kV Krông Nô) được tải trên lưới điện có điện áp 35kV, 22kV, 10kV (dây tải điện sử dụng là dây nhôm đường kính khoảng 75-240mm2 và được treo trên cột bê tông ly tâm cao từ 10,5m đến 14m). Tiếp theo đó dòng điện được hạ áp ở mức điện áp 220V hoặc 380V (máy biến áp) dẫn tải cung cấp đến người tiêu dùng. Dòng điện có hiệu điện thế 220V phần lớn được dẫn tải cung cấp phục vụ cho sinh hoạt của người dân, riêng dòng điện có hiệu điện thế 380V được cung cấp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động của máy biến áp, dầu truyền nhiệt, cách điện được định kỳ bơm vào máy biến áp nhằm bù lượng dầu hao hụt. Dầu máy biến áp giúp đối lưu nhiệt với vỏ máy và cánh tản nhiệt lắp 2 bên thành máy; dầu đóng vai trò vừa hỗ trợ làm mát các cuộn dây, vừa làm tăng độ bền cách điện.

5.3 Máy móc, thiết bị:

Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động phân phối điện chủ yếu là các thiết bị điện như dây dẫn điện, máy biến áp, dao cách ly, … Các thiết bị sử dụng được thống kê chi tiết như sau:
Bảng 1: Bảng tổng hợp Máy biến áp

	STT
	Mã hiệu
	Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật (Sđm, kVA)
	Số lượng
	Tình trạng hoạt động

	1
	MBA
	Việt Nam
	15
	28
	Bình thường

	2
	MBA
	Việt Nam
	25
	19
	Bình thường

	3
	MBA
	Việt Nam
	30
	44
	Bình thường

	4
	MBA
	Việt Nam
	31.5-37.5
	13
	Bình thường

	5
	MBA
	Việt Nam
	50
	162
	Bình thường

	6
	MBA
	Việt Nam
	75
	80
	Bình thường

	7
	MBA
	Việt Nam
	100
	379
	Bình thường

	8
	MBA
	Việt Nam
	160
	259
	Bình thường

	9
	MBA
	Việt Nam
	180
	9
	Bình thường

	10
	MBA
	Việt Nam
	250
	161
	Bình thường

	11
	MBA
	Việt Nam
	320
	22
	Bình thường

	12
	MBA
	Việt Nam
	400
	45
	Bình thường

	13
	MBA
	Việt Nam
	560
	31
	Bình thường

	14
	MBA
	Việt Nam
	630
	10
	Bình thường

	15
	MBA
	Việt Nam
	750
	3
	Bình thường

	16
	MBA
	Việt Nam
	800
	2
	Bình thường

	17
	MBA
	Việt Nam
	1000
	155
	Bình thường

	18
	MBA
	Việt Nam
	1250
	30
	Bình thường

	19
	MBA
	Việt Nam
	1600
	5
	Bình thường


Bảng 2: Bảng tổng hợp Máy biến dòng điện, Máy biến điện áp trung thế
	STT
	Mã hiệu
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Tình trạng hoạt động

	I
	Máy biến áp trung thế (CT khô)
	

	1
	TU
	TTTNĐ
	Việt Nam
	105
	Bình thường

	II
	Máy biến dòng (CT khô)
	

	2
	Máy biến dòng
	TTTNĐ
	Việt Nam
	105
	Bình thường


Bảng 3: Dao cách ly đường dây
	STT
	Mã hiệu
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Tình trạng hoạt động

	1
	LTD
	Mỹ
	337
	Đang vận hành


Bảng 4: Thiết bị chống sét

	STT
	Mã hiệu
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Tình trạng hoạt động

	1
	LA
	Mỹ
	3627
	Bình thường



6. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

a. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng:


Nhiên, nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình hoạt động của cơ sở chủ yếu là dầu sử dụng cho máy biến áp (dầu truyền nhiệt, cách điện), máy biến áp và các vật liệu khác như sứ cách điện, dây dẫn điện, … với nhu cầu sử dụng cho mỗi loại như sau:
Bảng 3: Nhiên, nguyên, vật liệu sử dụng:

	STT
	Tên nhiên, nguyên vật liệu
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Dầu máy biến áp
	Kg/năm
	10439.5

	2
	Máy biến áp các loại
	Kg/năm
	12000

	3
	Sắt, thép vật tư
	Kg/năm
	720

	4
	Dây dẫn điện
	Kg/năm
	36000

	5
	Máy biến dòng điện
	Kg/năm
	240

	6
	Sứ cách điện các loại
	Kg/năm
	1200

	7
	Hộp công tơ đo đếm điện năng
	Kg/năm
	1200

	8
	Công tơ đo đếm điện năng
	Kg/năm
	2400



b. Nhu cầu sử dụng nước

Đặc điểm của cơ sở là truyền tải, cung cấp điện năng nên nước sử dụng chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ nhân viên của các chi nhánh điện trực thuộc. Hiện nay nhu cầu sử dụng nước ở các chi nhánh như sau:

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước trung bình ở các chi nhánh

	STT
	Chi nhánh điện
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Công ty Điện lực Đăk Nông
	M3/ tháng
	332

	2
	Điện lực Gia Nghĩa
	M3/ tháng
	134

	3
	Điện lực Đăk R’lấp
	M3/ tháng
	127

	4
	Điện lực Tuy Đức
	M3/ tháng
	62

	5
	Điện lực Đăk Song
	M3/ tháng
	67

	6
	Điện lực Đăk Mil
	M3/ tháng
	68

	7
	Điện lực Cư Jút
	M3/ tháng
	110

	8
	Điện lực Krông Nô
	M3/ tháng
	80

	9
	Đội QLVH lưới điện Cao thế Đăk Nông
	M3/ tháng
	80


Chương 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

Công ty Điện lực Đăk Nông thành lập trên cơ sở giấy phép kinh doanh số 0400101394-023 từ ngày 30 tháng 03 năm 2007 (đăng ký lần đầu) và đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 04 tháng 02 năm 2020 với ngành nghề kinh doanh: 

+ Truyền tải và phân phối điện: Phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; xuất nhập khẩu điện năng.


+ Sản xuất điện: Sản xuất điện năng; Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các công trình thủy điện vừa và nhỏ.


+ Xây dựng công trình điện: Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV và các công trình lưới điện 220kV có tính chất phân phối.


+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp, các công trình thủy điện vừa và nhỏ; tư vấn khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình viễn thông – công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, giám sát, cấu hình, kết nối mở rộng phần cứng và phần mềm của hệ thống SCADA-DMS, các hệ thống tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm điện năng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.


+ Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; Kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển.


+ Lắp đặt hệ thống điện: Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị các công trình đường dây và trạm biến áp, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin.


+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.


+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện; Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực khác; dịch vụ tư vấn về phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; Cung cấp thông tin về điện cho khách hàng.


- Ngày 28 tháng 01 năm 2019, Công ty Điện lực Đăk Nông được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Nông cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 67.000066.T

- Ngày 20 tháng 09 năm 2011 Công ty Điện lực Đăk Nông ký quy chế phối hợp giữa phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Đăk Nông và Công ty Điện lực Đăk Nông về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong Công ty Điện lực Đăk Nông.

- Ngày 14 tháng 12 năm 2012 UBND Thành phố Gia Nghĩa cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của dự án Trụ sở Công ty Điện lực Đăk Nông số 227/XN-UBND.

- Ngày 20 tháng 08 năm 2014 UBND huyện Cư Jút cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của dự án công trình: Mở rộng ngăn xuất tuyến 110kV tại trạm biến áp 110kV Cư Jút của Công ty Cổ phần điện Tam Long số 1784/GXN-UBND.


- Ngày 05 tháng 11 năm 2013 UBND tỉnh Đăk Nông Ban hành Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết các trạm biến áp và đường dây 110kV tỉnh Đăk Nông của Công ty lưới điện cao thế Miền Trung (nay là Công ty Điện lực Đăk Nông quản lý) số 1771/QĐ-UBND.


- Ngày 09 tháng 04 năm 2019 UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Văn bản số 1518/UBND-NN v/v đồng ý với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Nông không quan trắc đường dây truyền tải điện và trạm biến áp, trụ sở làm việc, nhà khách, Đội QLVH lưới điện cao thế của Công ty điện lực Đăk Nông.


- Ngày 29 tháng 08 năm 2017 UBND thành phố Gia Nghĩa ban hành Văn bản số 1406/UBND-TNMT v/v các đường dây truyền tải điện và trạm biến áp không thuộc đối tượng quan trắc môi trường.

Chương 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
1.1 Thu gom và thoát nước mưa

Do địa hình khu vực vận hành các công trình của dự án nằm trên sườn đồi thoải có độ dốc lớn vì vậy, nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công được chảy tự nhiên từ khu vực cao và chảy về chỗ trũng trong khu vực. Để đảm bảo, nước mưa chảy tràn chảy không gây tác động lớn đến nguồn tiếp nhận, chủ dự án sẽ thực hiện một số các biện pháp nhằm hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, cụ thể như sau:

- Thực hiện thu gom toàn bộ chất thải phát sinh trên bề mặt diện tích thi công qua đó hạn chế đến mức thấp nhất chất thải bị cuốn theo nước mưa gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận trong khu vực. 

- Xử lý kịp thời các sự cố rò rỉ xăng dầu và vật liệu độc hại (nếu có) do hoạt động thi công gây ra bằng cách sử dụng cát, rẻ lau, các vật liệu thấm dầu chuyên dụng để làm sạch khu vực xăng dầu rò rỉ càng nhanh càng tốt, sau đó thu gom vào thùng chuyên dụng theo đúng quy định.

1.2 Thu gom, thoát nước thải:
Trong quá trình vận hành có sử dụng một lượng nước để trộn nguyên liệu và rửa máy móc, thiết bị. Lượng nước thải phát sinh ước tính khoảng 5,0m3/ngày. Trong nước thải này có chứa một số chất gây ô nhiễm như: xi măng, vôi vữa và một số chất vô cơ thông thường như cát, đất, đá,.. Tuy nhiên lượng nước thải này không đáng kể, Chủ dự án có thể tận dụng là nước chống bụi trên mặt bằng xây dựng, san gạt,… Để thu gom toàn bộ lượng nước này, chủ dự án bố trí 2 thùng phi 200 lít để chứa nước rửa dụng cụ tại công trường và bố trí 01 hố đào diện tích 3 m2, dung tích 3 m3 tại khu vực thi công để thu gom lượng thải phát sinh và sử dụng lại.

1.3. Xử lý nước thải

1.3.1. Các công trình xử lý nước thải:

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt:

Hình 1. 1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt

Thuyết minh công nghệ: 


Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được dẫn đến hệ thống bể tự hoại, thông qua các cống thoát nước đã được xi măng hóa. Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng, ngăn thiếu khí, ngăn kỵ khí và ngăn lọc. Cặn được giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4,CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải của Công ty. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy kỵ khí.

[image: image1.wmf]
Hình 1. 2. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn);
4 - Ngăn định lượng xả nước thải ra hệ thống thoát nước chung của Công ty
Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương đối cao.

1.3.2. Lưu lượng nước thải phát sinh:

- Lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án được tính bằng 100% nước cấp như sau:

Bảng 1. 1. Lưu lượng nước thải phát sinh tại Công ty năm 2021
	STT
	Thời gian
	Lưu lượng nước sử dụng
(m3/ngày)
	Lưu lượng nước xả thải
(m3/ngày)

	I
	Đối với nước thải sinh hoạt

	1
	Tháng 1
	401
	401

	2
	Tháng 2
	478
	478

	3
	Tháng 3
	519
	519

	4
	Tháng 4
	555
	555

	5
	Tháng 5
	374
	374

	6
	Tháng 6
	576
	576

	7
	Tháng 7
	484
	484

	8
	Tháng 8
	517
	517

	9
	Tháng 9
	499
	499

	10
	Tháng 10
	627
	627

	11
	Tháng 11
	738
	738

	12
	Tháng 12
	620
	620

	Tổng cộng
	532,3
	532,3

	Trung bình 1 ngày (m3/ngày)
	17,7
	17,7


· Vậy, lưu lượng nước thải phát sinh tại Công ty là: 17,7m3/ngày.

1.3.3. Kết quả vận hành hệ thống xử lý nước thải

Tiêu chuẩn chất lượng nước sau xử lý: Chất lượng nước thải phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A; Kq = 0,9; Kf = 1,2.
Để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của Công ty trong năm 2016, Công ty đã thực hiện lấy mẫu định kỳ nước thải tại hố ga cuối theo đúng cam kết nội dung chương trình giám sát môi trường. Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải trong năm 2016 tại bảng 1.2, nhận thấy: Các thông số trong nước thải của dự án đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A; Kq = 0,9; Kf = 1,2..

1.3.4. Kết quả quan trắc nước thải

Bảng 1. 2. Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải

	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Ký hiệu mẫu
	Nhóm thống số vật lý
	Nhóm thống số hóa học
	Nhóm thông số vi sinh

	
	
	
	pH
	TSS (mg/l)
	BOD​5 (mg/l)
	COD (mg/l)
	Tổng Nito (mg/l)
	Tổng Photpho (mg/l)
	Coliform (MPN/100ml)

	1
	NT1
	NT1
	6,25
	76
	48
	94
	13
	0,66
	2.300

	QCVN 14:2008/BTNMT cột B, Kq=0,9; Kf=1,2
	5 – 9 
	100
	50
	-
	50
	10
	5000


- Ghi chú: 

NT1: Khu vực sau văn phòng
NT1: Kí hiệu mẫu nước thải tại Khu vực sau văn phòng lấy ngày 09/06/2016.
QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
- Nhận xét: Từ kết quả quan trắc cho thấy tất cả các thông số đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B; Kq = 0,9; Kf = 1,2 trước khi thải ra ngoài môi trường.
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải cần làm rõ:
2.1. Xử lý khí thải

- Nguồn phát sinh:

Trong môi trường lao động: bụi, khí thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động vận chuyển, bốc xếp, tháo dỡ vật tư; quá trình vận chuyển của các phương tiện vận tải ra vào kho và hoạt động đi lại của nhân viên làm việc tại kho.

Khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện vận chuyển. Thành phần khí thải của nguồn này gồm có bụi, SO2, CO, NOx,…. Nguồn khí thải này không tập trung nên khó thu gom và xử lý. Tuy nhiên, các nguồn thải này có lưu lượng nhỏ và không thường xuyên nên không ảnh hưởng nhiều đến môi trường.


 - Biện pháp khắc phục:

Để hạn chế bụi từ quá tình bốc dỡ thiết bị, vật tư và bụi từ các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực kho bãi, Công ty đã thực hiện việc phun nước hằng ngày nhất là vào những ngày nắng nóng nhằm tránh việc bụi phát tán vào không khí cũng như tránh ảnh hưởng đến khu dân cư nằm xung quanh.

Ngoài ra, Công ty cũng cử người thu dọn vệ sinh hằng ngày khu vực khuôn viên và nhà kho nhằm hạn chế nguồn bụi và tạo môi trường sạch sẽ trong kho chứa.

Trong khu vực kho luôn có xe ra vào để vận chuyển thiết bị, vật tư, vì vậy ô nhiễm bụi và các khí thải do phương tiện giao thông là không tránh khỏi. Ô nhiễm do khí thải, bụi từ các phương tiện giao thông là nguồn tập trung, khó kiểm soát và chỉ mang tính chất tạm thời trong quá trình xuất, nhập thiết bị, vật tư bằng các phương tiện vận chuyển. Do đó, Công ty đã thực hiện một số biện pháp sau:

+ Thường xuyên quét dọn, tạo ẩm khuôn viên kho chứa vào những ngày khô, nóng.

+ Yêu cầu các phương tiện giao thông khi ra vào khuôn viên kho phải giảm tốc độ dưới 10 km/h để giảm thiểu ô nhiễm bụi.

+ Trồng cây xanh bao quanh để tránh cho bụi phát tán nhiều vào không khí đồng thời cũng giảm thiểu được độ ồn.


Để đánh giá được chất lượng không khí xung quanh và khu vực lao động tại Công ty, Công ty đã thuê đơn vị chức năng tiến hành đo đạc, phân tích. Kết quả phân tích như sau: (Kết quả quan trắc môi trường lao động năm 2021 kèm theo)

2.2. Kết quả quan trắc khí thải

2.2.1. Quan trắc khí thải định kỳ

2.2.2. Quan trắc khí thải liên tục, tự động (không có)

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
Chất thải phát sinh (CTRSH, CTRCNTT, CTNH) tại các địa điểm như: Cơ quan công ty; Kho vật tư Công ty; Các Điện lực trực thuộc; Đội thi công sửa chữa điện nóng (Hotline); Đội quản lý vận hành điện cao thế của Công Ty Điện lực Đăk Nông đã hợp đồng với các đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý. Chi tiết thể hiện tại các bảng dưới đây:

-
Khối lượng chất thải sinh hoạt được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 1. 1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong năm 2021
	STT
	Nhóm CTRSH
	Số lượng (kg)
	Tổ chức cá nhân tiếp nhận CTRSH
	Ghi chú

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt
	133.680
	Công ty đã hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải với Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Hà số 191/HĐKT, ngày 01/01/2011
	


· Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 1. 2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong năm 2021
	STT
	Nhóm CTRCNTT
	Tên chất thải
	Số lượng (kg)
	Tổ chức cá nhân tiếp nhận CTRCNTT
	Ghi chú

	1
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
	Bakelit, nắp chụp, găng tay ủng cách điện, sào, cao su thải, bàn ghế gỗ…
	13.860
	Công ty TNHH thương mại và xây dựng An Sinh
	


· 
Khối lượng chất thải rắn nguy hại được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 1. 10. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2021
	TT
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng (kg)
	Phương pháp xử lý
	Tổ chức cá nhân tiếp nhận CTNH
	Ghi chú

	1
	Dầu cách điện thải (Bao gồm cả máy biến áp)
	170304
	Rắn/Lỏng
	5657
	TC
	Công ty TNHH TM&XD An Sinh
	Hợp đồng và chứng từ chất thải đính kèm phụ lục

	2
	Các loại linh kiện, thiết bị điện, điện tử thải (có chứa tụ điện)
	16 01 13
	Rắn
	900
	Phá dỡ-TC-TĐ-HR
	
	

	3
	Máy biến điện áp, TI
	19 02 05
	Rắn
	420
	Phá dỡ-TC-TĐ-HR
	
	

	4
	Pin, ắc quy chì thải
	19 06 01
	Rắn
	563
	Phá dỡ-Tẩy rửa - TC
	
	

	5
	Cáp quang chống sét
	19 02 04
	Rắn
	190
	Phá dỡ-TC-TĐ-HR
	
	

	6
	Hộp mực in, máy phô tô, máy fax ...
	08 02 04
	Rắn
	30
	Phá dỡ - TC
	
	

	7
	Đèn huỳnh quang
	16 01 06
	Rắn
	10
	Nghiền-HR
	
	

	Tổng số lượng (kg)
	7770
	


4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
4.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án được tập trung vào thùng chứa rác 200l sau đó chôn lập tại khu vực dự án. Để hạn chế lượng chất thải đem chôn lấp, rác thải được phân loại và xử lý như sau:

- Đối với các loại có thể tái chế, tái sử dụng như giấy, bao bì đựng thực phẩm bằng nhựa, thuỷ tinh, kim loại... thu gom riêng;

- Đối với lá cây, cành cây, rác trên đường có thể thu gom sau đó đốt. 

4.2. Chất thải rắn xây dựng: 

Trong quá trình xây dựng dự án, lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh chủ yếu là gạch vụn, sắt thép, vôi vữa rơi vãi…Lượng rác thải này không nhiều nên các biện pháp kiểm soát được dự kiến thực hiện như sau:

- Tất cả các chất thải xây dựng bao gồm: gạch, đá, xi măng, sắt thép…sẽ được phân loại và tái sử dụng vào các mục đích khác hoặc bán phế liệu. Các chất thải còn lại không sử dụng được sẽ được san lấp mặt bằng.


- Tổng khối lượng đất đá phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án khoảng 7.500 m3. Toàn bộ khối lượng đất đá thải được vận chuyển đổ thải trong nội vi khu vực dự án. Được vận chuyển đổ thải vào những vị trí thấp, hủm trong khu vực dự án. Dự án không đổ thải ra môi trường bên ngoài. 

4.3. Chất thải nguy hại

Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau để kiểm soát ảnh hưởng do các chất thải nguy hại là dầu mỡ:

- Không sửa chữa máy móc, xe cộ tại công trường (chỉ sửa chữa trong trường hợp sự cố).

- Thu gom 100% lượng dầu mỡ thải và giẻ lau vào các thùng chứa riêng biệt đặt trong khu vực dự án.


- Ký kết hợp đồng với các đơn vị có khả năng tái chế hoặc tiêu hủy chất thải nguy hại để thu gom và xử lý các loại chất thải này. Việc thu gom, lưu giữ vận chuyển chất thải rắn nguy hại được thực hiện bởi các tổ chức có năng lực phù hợp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):
Để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn xây dựng Dự án chủ dự án phải áp dụng các biện pháp sau:

- Sử dụng các thiết bị và phương tiện phát sinh tiếng ồn với cường độ nhỏ nhất. 

- Hạn chế thi công xây dựng vào giờ cao điểm vào đêm khuya.

- Định kỳ bảo dưỡng, bôi trơn máy móc, để hạn chế tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông và máy móc xây dựng.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công tại công trường như giày, dép, mũ, bông tai, khẩu trang.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
+ Công ty thực hiện đúng trách nhiệm quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Công ty tiếp tục ký hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý chất thải với các đơn vị có chức năng.

+ Đối với các chất thải được lưu giữ tại kho (Chưa có đơn vị xử lý phù hợp theo quy định, chờ hướng dẫn của cơ quan chứa năng). Sau khi có hướng dẫn của cơ quan chức năng Công ty sẽ thương thảo hợp đồng với các đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

+ Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại Công ty không chỉ đối với chất thải rắn.
Chương 4

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại:
	TT
	Tên công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại
	Công suất xử lý (kg/năm)
	Phương án xử lý
	Ghi chú

	1
	Công ty Điện lực Đăk Nông
	12000
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	


- Mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý: Nêu rõ từng mã chất thải nguy hại và khối lượng đề nghị cấp phép theo bảng sau:
	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại Rắn/lỏng/bùn
	Số lượng (kg)/năm
	Mã CTNH
	Phương án xử lý
	Mức độ xử lý

	I
	Phòng Kế hoạch – Vật tư
	 
	 
	 
	
	

	1
	Hộp mực máy in, máy phô tô, máy fax, …
	Rắn
	24
	08 02 04
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	2
	Đèn huỳnh quang
	Rắn
	24
	16 01 06
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	3
	Các linh kiện, thiết bị điện, điện tử thải (có chứa tụ điện)
	 
	 
	16 01 13
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	 
	Công tơ đo đếm điện năng điện tử
	Rắn
	0.5
	Thay thế khi bị sự cố
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	 
	Thiết bị điện tử văn phòng
	Rắn
	24
	 
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	4
	Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp thải
	Lỏng
	10439.5
	17 03 04
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	5
	Thiết bị thải có chứa amiăng
	 
	 
	19 02 04
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	 
	Dây cáp quang có chứa amiăng
	Rắn
	20
	 
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	 
	Máy biến điện áp, máy biến dòng điện các loại 
	Rắn
	20
	 
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	6
	Máy biến áp  (không bao gồm dầu cách điện)
	Rắn
	1200
	19 02 05
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	7
	Pin, ắc quy chì thải
	Rắn
	200
	19 06 01
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	8
	Giẻ lau
	Rắn
	24
	18 02 01
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	9
	Pin mặt trời thải (tấm quang năng thải)
	Rắn
	24
	19 02 08
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	12000
	 
	
	

	II
	Trạm biến áp 110kV Cư Jút
	 
	 
	 
	
	

	1
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	5
	16 01 12
	
	

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại như: Mực in, sơn, vécni các loại
	Rắn/ Lỏng
	1
	16 01 09
	
	

	3
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) như: Màn hình máy tính, maindboard, card …
	Rắn
	10
	16 01 13
	
	

	4
	Thiết bị điện thải có amiăng
	Rắn
	1
	19 02 04
	
	

	5
	Bóng đèn huỳnh quang và các chất thủy tinh hoạt tính thải như: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn cao áp …
	Rắn
	1
	16 01 06
	
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng nhựa như: Hộp đựng sơn, vécni, hộp mực in
	Rắn
	0.5
	18 01 03
	
	

	7
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn như: Hộp đựng sơn, vécni …
	Rắn
	0.5
	18 01 02
	
	

	8
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm các thành phần nguy hại như: Vải dùng làm giẻ lau dầu các loại; vải, giấy dùng để lọc dầu các loại; lọc dầu của máy phát điện các loại; hạt silicagen các loại
	Rắn
	5
	18 02 01
	
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	24
	 
	
	

	III
	Trạm biến áp 110kV Đăk Mil
	 
	 
	 
	
	

	1
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	1
	16 01 12
	
	

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại như: Mực in, sơn, vécni các loại
	Rắn/ Lỏng
	1
	16 01 09
	
	

	3
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) như: Màn hình máy tính, maindboard, card …
	Rắn
	2
	16 01 13
	
	

	4
	Thiết bị điện thải có amiăng
	Rắn
	1
	19 02 04
	
	

	5
	Bóng đèn huỳnh quang và các chất thủy tinh hoạt tính thải như: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn cao áp …
	Rắn
	1
	16 01 06
	
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng nhựa như: Hộp đựng sơn, vécni, hộp mực in
	Rắn
	1.5
	18 01 03
	
	

	7
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn như: Hộp đựng sơn, vécni …
	Rắn
	2
	18 01 02
	
	

	8
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm các thành phần nguy hại như: Vải dùng làm giẻ lau dầu các loại; vải, giấy dùng để lọc dầu các loại; lọc dầu của máy phát điện các loại; hạt silicagen các loại
	Rắn
	2
	18 02 01
	
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	11.5
	 
	
	

	IV
	Trạm biến áp 110kV Đăk Song
	 
	 
	 
	
	

	1
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	1
	16 01 12
	
	

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại như: Mực in, sơn, vécni các loại
	Rắn/ Lỏng
	2
	16 01 09
	
	

	3
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) như: Màn hình máy tính, maindboard, card …
	Rắn
	1
	16 01 13
	
	

	4
	Thiết bị điện thải có amiăng
	Rắn
	1
	19 02 04
	
	

	5
	Bóng đèn huỳnh quang và các chất thủy tinh hoạt tính thải như: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn cao áp …
	Rắn
	1
	16 01 06
	
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng nhựa như: Hộp đựng sơn, vécni, hộp mực in
	Rắn
	2
	18 01 03
	
	

	7
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn như: Hộp đựng sơn, vécni …
	Rắn
	2
	18 01 02
	
	

	8
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm các thành phần nguy hại như: Vải dùng làm giẻ lau dầu các loại; vải, giấy dùng để lọc dầu các loại; lọc dầu của máy phát điện các loại; hạt silicagen các loại
	Rắn
	2
	18 02 01
	
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	12
	 
	
	

	V
	Trạm biến áp 110kV Đăk Nông
	 
	 
	 
	
	

	1
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	1
	16 01 12
	
	

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại như: Mực in, sơn, vécni các loại
	Rắn/ Lỏng
	2
	16 01 09
	
	

	3
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) như: Màn hình máy tính, maindboard, card …
	Rắn
	2
	16 01 13
	
	

	4
	Thiết bị điện thải có amiăng
	Rắn
	1
	19 02 04
	
	

	5
	Bóng đèn huỳnh quang và các chất thủy tinh hoạt tính thải như: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn cao áp …
	Rắn
	2
	16 01 06
	
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng nhựa như: Hộp đựng sơn, vécni, hộp mực in
	Rắn
	2
	18 01 03
	
	

	7
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn như: Hộp đựng sơn, vécni …
	Rắn
	2
	18 01 02
	
	

	8
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm các thành phần nguy hại như: Vải dùng làm giẻ lau dầu các loại; vải, giấy dùng để lọc dầu các loại; lọc dầu của máy phát điện các loại; hạt silicagen các loại
	Rắn
	2
	18 02 01
	
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	14
	 
	
	

	VI
	Trạm biến áp 110kV Đăk R’lấp
	 
	 
	 
	
	

	1
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	0.5
	16 01 12
	
	

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại như: Mực in, sơn, vécni các loại
	Rắn/ Lỏng
	1
	16 01 09
	
	

	3
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) như: Màn hình máy tính, maindboard, card …
	Rắn
	3
	16 01 13
	
	

	4
	Thiết bị điện thải có amiăng
	Rắn
	0.5
	19 02 04
	
	

	5
	Bóng đèn huỳnh quang và các chất thủy tinh hoạt tính thải như: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn cao áp …
	Rắn
	1
	16 01 06
	
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng nhựa như: Hộp đựng sơn, vécni, hộp mực in
	Rắn
	1
	18 01 03
	
	

	7
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn như: Hộp đựng sơn, vécni …
	Rắn
	2
	18 01 02
	
	

	8
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm các thành phần nguy hại như: Vải dùng làm giẻ lau dầu các loại; vải, giấy dùng để lọc dầu các loại; lọc dầu của máy phát điện các loại; hạt silicagen các loại
	Rắn
	1
	18 02 01
	
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	10
	 
	
	

	VII
	Phân xưởng đường dây Đăk Nông
	 
	 
	 
	
	

	1
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	1
	16 01 12
	
	

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại như: Mực in, sơn, vécni các loại
	Rắn/ Lỏng
	0.5
	16 01 09
	
	

	3
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) như: Màn hình máy tính, maindboard, card …
	Rắn
	5
	16 01 13
	
	

	4
	Bóng đèn huỳnh quang và các chất thủy tinh hoạt tính thải như: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn cao áp …
	Rắn
	0.5
	16 01 06
	
	

	5
	Bao bì cứng thải bằng nhựa như: Hộp đựng sơn, vécni, hộp mực in
	Rắn
	1
	18 01 03
	
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn như: Hộp đựng sơn, vécni …
	Rắn
	3
	18 01 02
	
	

	7
	Lọc dầu của ô tô các loại
	Rắn
	2
	15 02 02
	
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	13
	 
	
	

	VIII
	Phân xưởng đường dây Đăk Mil
	 
	 
	 
	
	

	1
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	0.5
	16 01 12
	
	

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại như: Mực in, sơn, vécni các loại
	Rắn/ Lỏng
	0.5
	16 01 09
	
	

	3
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) như: Màn hình máy tính, maindboard, card …
	Rắn
	2
	16 01 13
	
	

	4
	Bóng đèn huỳnh quang và các chất thủy tinh hoạt tính thải như: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn cao áp …
	Rắn
	1
	16 01 06
	
	

	5
	Bao bì cứng thải bằng nhựa như: Hộp đựng sơn, vécni, hộp mực in
	Rắn
	0.5
	18 01 03
	
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn như: Hộp đựng sơn, vécni …
	Rắn
	1
	18 01 02
	
	

	7
	Lọc dầu của ô tô các loại
	Rắn
	0.5
	15 02 02
	
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	6
	 
	
	

	IX
	Văn phòng làm việc của Đội QLVH lưới điện cao thế Đăk Nông
	 
	 
	 
	
	

	1
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	0.5
	16 01 12
	
	

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại như: Mực in, sơn, vécni các loại
	Rắn/ Lỏng
	0.5
	16 01 09
	
	

	3
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) như: Màn hình máy tính, maindboard, card …
	Rắn
	1
	16 01 13
	
	

	4
	Bóng đèn huỳnh quang và các chất thủy tinh hoạt tính thải như: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn cao áp …
	Rắn
	1
	16 01 06
	
	

	5
	Bao bì cứng thải bằng nhựa như: Hộp đựng sơn, vécni, hộp mực in
	Rắn
	1
	18 01 03
	
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn như: Hộp đựng sơn, vécni …
	Rắn
	0.5
	18 01 02
	
	

	7
	Lọc dầu của ô tô các loại
	Rắn
	0.5
	15 02 02
	
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	5
	 
	
	

	X
	Trạm biến áp 110kV Đăk R’lấp 2
	 
	 
	 
	
	

	1
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	0.5
	16 01 12
	
	

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại như: Mực in, sơn, vécni các loại
	Rắn/ Lỏng
	1
	16 01 09
	
	

	3
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) như: Màn hình máy tính, maindboard, card …
	Rắn
	3
	16 01 13
	
	

	4
	Thiết bị điện thải có amiăng
	Rắn
	0.5
	19 02 04
	
	

	5
	Bóng đèn huỳnh quang và các chất thủy tinh hoạt tính thải như: Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn cao áp …
	Rắn
	1
	16 01 06
	
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng nhựa như: Hộp đựng sơn, vécni, hộp mực in
	Rắn
	1
	18 01 03
	
	

	7
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn như: Hộp đựng sơn, vécni …
	Rắn
	2
	18 01 02
	
	

	8
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm các thành phần nguy hại như: Vải dùng làm giẻ lau dầu các loại; vải, giấy dùng để lọc dầu các loại; lọc dầu của máy phát điện các loại; hạt silicagen các loại
	Rắn
	1
	18 02 01
	
	

	 
	Tổng số lượng
	 
	10.00
	 
	
	


- Số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại: Nêu rõ số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại đề nghị cấp phép; vị trí, diện tích từng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, gồm:

+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số 1: Công ty Điện lực Đăk Nông 

+ Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

+ Diện tích: 14.776 m2.


+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số 2: Điện lực Gia Nghĩa.

+ Địa chỉ: tổ dân phố 01, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa.


+ Diện tích: 7.789 m2.


+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số 3: Điện lực Đăk R’lấp. 


+ Địa chỉ: tại QL14, Thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’lấp.


+ Diện tích: 1.015 m2.


+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số 4: Điện lực Tuy Đức.

+ Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đăk Buk Sor, huyện Tuy Đức.


+ Diện tích: 5.114 m2.


+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số 5: Điện lực Đăk Song 


+ Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đăk Song.


+ Diện tích: 1.500 m2.


+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số 6: Điện lực Đăk Mil 


+ Địa chỉ: Thôn Đức Tân, Xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil.


+ Diện tích: 3.961 m2.


+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số 7: Điện lực Cư Jút.


+ Địa chỉ: Số 157, đường Trần Hưng Đạo, TT. Ea T’ling, huyện Cư Jút.


+ Diện tích: 1.108 m2.


+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số 8: Điện lực Krông Nô.

+ Địa chỉ: tại Khối 2, Thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô.


+ Diện tích: 2.310 m2.


+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số 9: Đội QLVH lưới điện cao thế Đăk Nông. 


+ Địa chỉ: tổ dân phố 01, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa.

+ Diện tích: 7.789 m2.

Chương 5

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

- Kết quả đo môi trường lao động năm 2021 (Kèm theo);

- Ngày 09 tháng 04 năm 2019 UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Văn bản số 1518/UBND-NN v/v đồng ý với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Nông không quan trắc đường dây truyền tải điện và trạm biến áp, trụ sở làm việc, nhà khách, Đội QLVH lưới điện cao thế của Công ty điện lực Đăk Nông.


- Ngày 29 tháng 08 năm 2017 UBND thành phố Gia Nghĩa ban hành Văn bản số 1406/UBND-TNMT v/v các đường dây truyền tải điện và trạm biến áp không thuộc đối tượng quan trắc môi trường.

Chương 6. Kết luận, kiến nghị và cam kết

1. Kết luận:


- Các loại chất thải, các vấn đề về môi trường do cơ sở tạo ra có thể chủ động xử lý được.


- Có đủ khả năng để ứng phó hiệu quả với tình trạng ô nhiễm môi trường khi các sự cố xảy ra.


2. Kiến nghị: Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.


Trong quá trình hoạt động, Công ty Điện lực Đăk Nông kiến nghị với UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông hỗ trợ Công ty trong công tác tuyên truyền, vận động người dân địa phương thực hiện nghiêm túc về an toàn lưới điện.

3. Cam kết:


- Cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải, xử lý các vấn đề môi trường, kế hoạch quản lý môi trường.

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.


- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.
PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ


+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101394-023 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp lần đầu ngày 30/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2020.


+ Quyết định số 230/QĐ-EVN ngày 14/04/2010 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.


+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 227/XN-UBND của “Dự án Trụ sở Công ty Điện lực Đăk Nông” do UBND thành phố Gia Nghĩa cấp ngày 14/12/2012.

- Ngày 05 tháng 11 năm 2013 UBND tỉnh Đăk Nông Ban hành Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết các trạm biến áp và đường dây 110kV tỉnh Đăk Nông của Công ty lưới điện cao thế Miền Trung (nay là Công ty Điện lực Đăk Nông quản lý) số 1771/QĐ-UBND.


+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải.


+ Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Đăk Nông và Công an tỉnh Đăk Nông.
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Khu vực chứa dầu cách điện thải





Để ắc quy chì thải, tụ điện thải





Kho





Phòng kiểm định công tơ





Đi TP. Hồ Chí Minh





Đi TP. Buôn Ma Thuật





Công ty Điện lực Đăk Nông





Xí nghiệp dịch vụ Điện lực





Phòng bảo vệ





Đường Lê Duẩn





Đội QLVH lưới điện cao thế Đăk Nông





Nhà để xe





Kho Vật tư





Nhà dân





Trụ sở Điện lực Gia Nghĩa





Đường Nơ Trang Long nối dài





Nhà để xe





Kho Vật tư





Đường tỉnh lộ





Nhà dân





Trụ sở Điện lực Đăk R’lấp





Đường QL14





Nhà dân





Nhà dân





Nhà dân





Kho Vật tư





Nhà để xe





Trụ sở Điện lực Tuy Đức





Đường nhựa





Nhà dân





Kho Vật tư





UBND huyện





Nhà dân





Trụ sở Điện lực Đăk Song





Nhà để xe





Đường nhựa





Trạm 110kV Đăk Mil





Nhà dân





Nhà dân





Nhà để xe





Kho Vật tư





Trụ sở Điện lực Đăk Mil





Đường QL14





Vườn, Nhà dân





Kho Vật tư





Nhà dân





Nhà dân





Trụ sở Điện lực Cư Jút





Nhà để xe





Đường Trần Hưng Đạo





Vườn, Nhà dân





Kho Vật tư





Nhà dân





Nhà dân





Trụ sở Điện lực Krông Nô





Nhà để xe





Đường nhựa





Hồ nước








Nhà dân





Nhà để xe





Kho Vật tư





Điện lực Gia Nghĩa





Trụ sở Đội QLVH lưới điện cao thế Đăk Nông





Đường Nơ Trang Long nối dài





Chất thải rắn, cháy, nổ





Đường dây và TBA 110kV





Chất thải rắn, cháy, nổ





Đường dây 35kV, 22kV, 10kV





Dầu truyền nhiệt, cách nhiệt





Máy biến thế thải, dầu thải, cháy nổ





Máy biến thế


(Máy biến áp phân phối)





Đường dây 1 pha (220V)





Đường dây 3 pha (380V)





Chất thải rắn, cháy, nổ





Người tiêu dùng (phục vụ sinh hoạt, sản xuất)





Người tiêu dùng (Phục vụ sản xuất)





Nước thải sinh hoạt





Bể tự hoại 3 ngăn





Thu gom, xử lý








